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1 12128 Y Cai 10-09-2008 Nữ 062308003245

2 12129 Y Sơ Cẩm 14-12-2008 Nữ 062308002400

3 12130 Y Châm 23-12-2008 Nữ 062308002864

4 12131 Đinh Thị Ngọc Châm 11-11-2008 Nữ 038308017439

5 12132 Y Chăng 01-09-2007 Nữ 062307006591

6 12133 Huỳnh Lê Hà Châu 11-06-2008 Nữ 062308004187

7 12134 Lê Nguyễn Bảo Châu 26-10-2008 Nữ 062308006304

8 12135 Cầm Hiền Chi 20-10-2008 Nữ 062308004034

9 12136 Nguyễn Lê Bảo Chi 16-11-2008 Nữ 062308007054

10 12137 Võ Ngọc Quỳnh Chi 01-01-2008 Nữ 062308002750

11 12138 Võ Nguyễn Thảo Chi 08-04-2008 Nữ 062308003747

12 12139 Y Chi 11-01-2008 Nữ 062308007585

13 12140 Y Pa Chias 28-03-2008 Nữ 062308002489

14 12141 Y Chơi 13-12-2008 Nữ 062308004327

15 12142 Y Un Chơng 03-08-2007 Nữ 062307006784

16 12143 Y Chu 25-11-2008 Nữ 062308003892

17 12144 Y Chúc 06-02-2008 Nữ 062308002370

18 12145 Y Cô 25-02-2008 Nữ 062308002833

19 12146 Y Ly Dâng 01-04-2008 Nữ 062308007488

20 12147 Y Dẻo 06-04-2008 Nữ 062308006154

21 12148 Bùi Y H Diễm 19-06-2008 Nữ 062308006591
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22 12149 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 02-08-2007 Nữ 062307007728

23 12150 Y Diễm 21-09-2008 Nữ 062308004355

24 12151 Y Diễn 27-01-2008 Nữ 062308001300

25 12152 Y Diên 23-02-2008 Nữ 062308002269

26 12153 Y Diêng 02-10-2007 Nữ 062307003162

27 12154 Lê Trương Thanh Diệu 02-12-2007 Nữ 062307004935

28 12155 Phạm Thị Huyền Diệu 11-11-2008 Nữ 062308003380

29 12156 Võ Hoàng Diệu 26-06-2008 Nữ 051308006432

30 12157 Hoàng Thị Hồng Dịu 11-12-2008 Nữ 062308002630

31 12158 Kiều Thị Dịu 20-06-2008 Nữ 062308001159

32 12159 Y Dư 15-03-2008 Nữ 06230800323

33 12160 Nguyễn Thị Thùy Dung 02-08-2008 Nữ 062308001042

34 12161 Trương Thị Mỹ Dung 12-05-2007 Nam 049307008507

35 12162 Vương Phan Thuỳ Dung 15-08-2008 Nữ 062308000410

36 12163 Nguyễn Thị Thùy Dương 17-05-2008 Nữ 062308002043

37 12164 Nguyễn Mỹ Duyên 07-01-2008 Nữ 062308004630

38 12165 Y Mỹ Duyên 18-06-2008 Nữ 062308005191

39 12166 Trương Thị Hương Giang 04-09-2008 Nữ 062308007118

40 12167 Us Y Trường Giang 28-05-2008 Nữ 062308002209

41 12168 Võ Mai Hương Giang 05-08-2008 Nữ 062308000065

42 12169 Y Giang 02-06-2008 Nữ 062308002335

43 12170 Đặng Thị Trà Giang 06-04-2008 Nữ 062308005847

44 12171 Đỗ Lê Giang 03-04-2008 Nữ 062308006232

45 12172 Y Guăt 12-04-2008 Nữ 062308006743

46 12173 Hàn Thị Việt Hà 04-11-2008 Nữ 062308001896

47 12174 Hoàng Thị Thu Hà 07-04-2008 Nữ 064308000676
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48 12175 Lô Thu Hạ 26-02-2008 Nữ 062308007667

49 12176 Phan Thị Sơn Hà 08-09-2008 Nữ 062308001941

50 12177 Trần Thị Hà 29-06-2008 Nữ 062308003073

Số lượng thí sinh theo danh sách: 50
Số lượng thí sinh dự thi:
Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2
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